GHI CHÚ: Vui lòng không đưa thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng như tên, số điện thoại, địa chỉ, v.v., liên quan đến cá nhân vào các tài liệu này.

Lộ Trình Tăng Cường Khả Năng Thích Ứng Xã Hội


Khả năng thích ứng của cộng đồng được hình thành bởi nhiều yếu tố – nhà ở an toàn và ổn định, cơ hội việc làm, truy cập internet, các mối liên kết xã hội, tài sản khu phố và các lựa chọn giao thông đều có thể giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giúp dễ dàng ứng phó hoặc thích nghi hơn. Ngược lại, việc không tiếp cận được những nguồn lực đó sẽ dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương và làm trầm trọng thêm tổn hại do các hiểm họa khí hậu gây ra, đặc biệt đối với những cá nhân và cộng đồng vốn đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Việc tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng trước biến đổi khí hậu chỉ thành công khi giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của tính dễ bị tổn thương. 

Những nguồn lực hoặc tài sản nào trong cộng đồng của quý vị hỗ trợ khả năng thích ứng của cộng đồng? Những điều kiện nào tạo ra tính dễ bị tổn thương cho người dân trong cộng đồng của quý vị? 

Cùng nhau làm việc trong nhóm để nghiên cứu tám lĩnh vực chủ đề dưới đây. Hãy trả lời các câu hỏi dựa trên sự hiểu biết của Nhóm Nòng Cốt và dữ liệu từ công cụ trực tuyến GEAR và thông tin quý vị thu thập được bằng cách trò chuyện với mọi người trong cộng đồng thông qua các hoạt động tiếp cận và tham vấn.

Nếu quý vị không có thời gian hoàn thành cả tám phần trong ba tháng tới, điều đó cũng không sao. Hãy cố gắng hoàn thành ít nhất bốn phần. Trước khi bắt đầu, hãy thảo luận trong nhóm về những phần nào nên được ưu tiên hàng đầu, dựa trên những mối quan tâm chính trong cộng đồng quý vị. Quý vị nên tiếp tục tìm hiểu các phần khác, dù chỉ là sơ lược, thông qua việc tiếp cận và tham vấn, phòng trường hợp các cuộc trò chuyện phát hiện ra điều gì đó quan trọng mà nhóm của quý vị chưa xem xét đến. Quý vị không cần phải trả lời mọi câu hỏi trong mỗi phần mà quý vị hoàn thành. 
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	Nhà ở



	Nhà ở: Khả năng thích ứng có thể trông như thế nào?
· Ai cũng có thể đủ khả năng sống trong ngôi nhà của mình mà không cần phải hy sinh những nhu cầu cơ bản của cuộc sống.
· Mọi người đều có quyền tiếp cận các lựa chọn nhà ở an toàn và lành mạnh, không chứa chất độc hại và điều kiện sống không an toàn, cả hiện tại và trong bối cảnh khí hậu tiếp tục thay đổi (cân nhắc vấn đề lũ lụt và nhiệt độ cao hơn).
· Đa dạng các lựa chọn nhà ở đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của người dân (thuê nhà so với sở hữu nhà, khả năng tiếp cận, các lựa chọn nhà ở hỗ trợ, v.v.).
· Nhiều hệ thống hỗ trợ khác nhau (ví dụ: các chương trình hỗ trợ thuê nhà, nhà ở chuyển tiếp, nơi tạm trú khẩn cấp) giúp giảm thiểu tình trạng bất ổn nhà ở và cung cấp nơi tạm trú an toàn khi cần thiết.




Các gợi ý thu thập thông tin:

	Các thành viên trong cộng đồng cần ưu tiên trao đổi:
	· Những người có kinh nghiệm về tình trạng bất ổn nhà ở.
· Những người tham gia các nhóm hoặc tổ chức hỗ trợ người đang gặp tình trạng bất ổn về nhà ở. 
· Một nhóm đa dạng các đối tượng có nhu cầu nhà ở khác nhau (ví dụ: nhà ở cho sinh viên, nhà có lối đi cho xe lăn, cơ sở chăm sóc hỗ trợ, v.v.)
· Những người đã trải qua tác động của lũ lụt hoặc nhiệt độ cao trong nhà của họ

	Các loại câu hỏi có thể đặt ra cho các thành viên cộng đồng:
	- Điều gì khiến quý vị lo lắng nhất khi tìm kiếm nhà ở đáp ứng nhu cầu của mình?
- Quý vị có lo ngại gì về tình hình nhà ở hiện tại của mình không? (Cân nhắc chi phí, điều kiện sống, khu vực lân cận)
- Đây là một áp lực lớn hay nhỏ trong cuộc sống của quý vị? 
- Dành cho các nhà cung cấp dịch vụ nhà ở – Làm thế nào để hỗ trợ các chương trình nhà ở hiện tại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng? 

	Các nguồn dữ liệu bổ sung cần xem xét:
	· Khám phá Hướng Dẫn về Nhà Ở x Nhiệt Độ của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Nhà Ở x Lũ Lụt Trong Đất Liền của GEAR.
- Hãy liên hệ với các dịch vụ hỗ trợ nhà ở để tìm hiểu về số lượng người sử dụng dịch vụ của họ

	Đảm bảo ghi lại thông tin về hoạt động tiếp cận của quý vị (bao gồm cả người đã được 
tham khảo ý kiến ​​và cách thức tham khảo) ở cuối tài liệu này.




Các câu hỏi cần trả lời với tư cách là Nhóm Nòng Cốt dựa trên những gì quý vị tìm hiểu được:

	Điều Tra Cộng Đồng

	Trong cộng đồng của chúng ta có ai đang gặp phải tình trạng bất ổn về nhà ở không? Có ai trong cộng đồng của chúng ta đang gặp tình trạng thiếu ổn định về nhà ở không?
	

	Những loại hình nhà ở nào phổ biến trong cộng đồng của chúng ta? Những loại nào thì không phổ biến? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến việc ai có thể sống ở đây hiện tại hoặc trong tương lai? 
	

	Những mối lo ngại lớn nhất của cộng đồng liên quan đến nơi họ sinh sống hoặc khu phố họ đang sinh sống là gì?
	

	Những mối lo ngại lớn nhất của cộng đồng liên quan đến nhà ở là gì? (ví dụ: khả năng chi trả, tiện ích, bảo trì, điều kiện sống không an toàn hoặc không lành mạnh, v.v.)
	

	Gợi Ý Để Suy Nghĩ Thêm

	Những câu trả lời này cho chúng ta biết điều gì về cách chúng ta có thể xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng ở thị trấn, thành phố hoặc khu vực của mình?
	

	Biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại cho nhà cửa, ảnh hưởng đến giá nhà ở và khiến điều kiện sống trở nên không an toàn. Di cư do biến đổi khí hậu (người dân di chuyển do rủi ro hoặc tác động của các hiểm họa khí hậu) cũng có thể tạo ra áp lực mới đối với nhu cầu nhà ở. Những tác động cụ thể nào có thể xảy ra đối với cộng đồng của chúng ta? (Xem Hướng Dẫn về Nhà Ở trong GEAR để biết thêm thông tin.) Câu trả lời cho các câu hỏi trên cho chúng ta biết điều gì về việc chuẩn bị hoặc thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu? 
	









	[bookmark: _4d34og8]Thực Phẩm + Nước



	Thực phẩm và nước: Khả năng thích ứng có thể trông như thế nào?
· Thực phẩm lành mạnh và phù hợp với văn hóa được mọi người tiếp cận dễ dàng và có giá hợp lý, cả trong sinh hoạt hàng ngày lẫn trong tình huống khẩn cấp. 
· Sự đa dạng về các lựa chọn thực phẩm (cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, chợ nông sản, điểm phát thực phẩm, mạng lưới hỗ trợ cộng đồng, v.v.) cung cấp nhiều lựa chọn về giá cả, địa điểm và phương án dự phòng khi cần thiết.
· Các khu vườn và/hoặc trang trại cộng đồng phát triển mạnh; Người dân có thể sử dụng đất để trồng và thu hoạch thực phẩm trong sân nhà hoặc trong không gian chung/công cộng.
· Chất lượng và số lượng nước được giám sát và bảo vệ, tất cả các thành viên cộng đồng đều được tiếp cận thường xuyên với nước uống sạch, giá hợp lý.




Các gợi ý thu thập thông tin:

	Các thành viên trong cộng đồng cần ưu tiên trao đổi:
	· Những người có kinh nghiệm về tình trạng mất an ninh lương thực
· Những người tham gia các nhóm hoặc tổ chức hỗ trợ người đang gặp tình trạng mất an ninh lương thực 
· Những người lấy nước bằng nhiều cách khác nhau (giếng, nước máy công cộng) và đặc biệt là những người từng trải qua giai đoạn không tiếp cận được nước sạch

	Các loại câu hỏi có thể đặt ra cho các thành viên cộng đồng:
	- Điều gì khiến việc mua thực phẩm hoặc hàng tạp hóa trở nên khó khăn? (Cân nhắc về chi phí, loại cửa hàng, vị trí, phương tiện giao thông, khả năng đi bộ, các loại thực phẩm có sẵn, v.v.)
- Đây là một áp lực lớn hay nhỏ trong cuộc sống của quý vị? 
- Quý vị hoặc người quen của quý vị trong cộng đồng đã từng trải qua giai đoạn không có nước sạch để sử dụng chưa?
- Điều gì khiến quý vị lo lắng nhất khi nói đến việc đảm bảo nguồn thực phẩm và nước uống cần thiết cho bản thân hoặc gia đình?

	Các nguồn dữ liệu bổ sung cần xem xét:
	· Khám phá Hướng Dẫn về Thực Phẩm & Nước x Lũ Lụt Trong Đất Liền của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Thực Phẩm & Nước x Hạn Hán của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Thực Phẩm & Nước x Bão của GEAR.
· Xem lại Các Chỉ Thị Y Tế Công Cộng của Chương Trình Nước Uống MassDEP dành cho cộng đồng hoặc khu vực của quý vị.
· Xem lại Các Tuyên Bố Tình Trạng Hạn Hán của MassDEP cho khu vực của quý vị

	Đảm bảo ghi lại thông tin về hoạt động tiếp cận của quý vị (bao gồm cả người đã được 
tham khảo ý kiến ​​và cách thức tham khảo) ở cuối tài liệu này.




Các câu hỏi cần trả lời với tư cách là Nhóm Nòng Cốt dựa trên những gì quý vị tìm hiểu được:

	Điều Tra Cộng Đồng

	Có phải một số hoặc nhiều người trong cộng đồng chúng ta gặp khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm lành mạnh và giá hợp lý không? Còn đối với thực phẩm phù hợp với văn hóa thì sao? Những yếu tố nào khiến việc tiếp cận thực phẩm trở nên khó khăn?
	

	Những nguồn lực nào (doanh nghiệp, tổ chức, chương trình dịch vụ xã hội, hệ thống giao thông, các nhóm tự phát) hỗ trợ các thành viên cộng đồng trong việc có được thực phẩm họ cần? 
	

	Những mối lo ngại lớn nhất của cộng đồng liên quan đến việc tiếp cận thực phẩm là gì, đặc biệt đối với những người đã trải qua tình trạng mất an ninh lương thực? 
	

	Nước uống sạch có phải là mối lo ngại của cộng đồng chúng ta không? Dành cho ai? Những mối lo ngại lớn nhất của cộng đồng là gì? Cần xem xét chất lượng nước, lượng nước và khả năng tiếp cận nguồn nước. 
	

	Gợi Ý Để Suy Nghĩ Thêm

	Những câu trả lời này cho chúng ta biết điều gì về cách chúng ta có thể xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng ở thị trấn, thành phố hoặc khu vực của mình?
	





	Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá cả thực phẩm, khả năng tiếp cận thực phẩm và khả năng tiếp cận nước uống sạch. Những tác động cụ thể nào có thể xảy ra đối với cộng đồng của chúng ta? (Xem Hướng Dẫn về Thực Phẩm & Nước trong GEAR để biết thêm thông tin.) Câu trả lời cho các câu hỏi trên cho chúng ta biết điều gì về việc chuẩn bị hoặc thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu? 
	








	Sức Khỏe



	Sức khỏe: Khả năng thích ứng có thể trông như thế nào?
· Mọi người đều có cơ hội đạt được trạng thái sức khỏe tốt nhất có thể, cả về thể chất lẫn tinh thần; không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe do phân biệt đối xử, do phải tiếp xúc không cân xứng với các nguy cơ sức khỏe hoặc do thiếu khả năng tiếp cận các nguồn lực chăm sóc sức khỏe.
· Một mạng lưới các lựa chọn chăm sóc sức khỏe vững mạnh cung cấp cho mọi người khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, đáng tin cậy và giá hợp lý, đồng thời phản ánh và tôn trọng sự khác biệt về văn hóa.
· Việc tiếp cận thuốc men trở nên dễ dàng và đáng tin cậy, cả trong cuộc sống hàng ngày lẫn trường hợp khẩn cấp.
· Có rất nhiều không gian công cộng – như đường đi bộ, công viên và trung tâm cộng đồng – hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh.




Các gợi ý thu thập thông tin:

	Các thành viên trong cộng đồng cần ưu tiên trao đổi:
	· Những người có nguy cơ sức khỏe trong cộng đồng cao hơn so với các nhóm khác.
· Những người đã hoặc đang sống chung với bệnh mạn tính
· Những người đã hoặc đang sống chung với khuyết tật
· Những người hỗ trợ người mắc bệnh mạn tính hoặc khuyết tật

	Các loại câu hỏi có thể đặt ra cho các thành viên cộng đồng:
	- Theo quý vị, những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhất mà cộng đồng này đang phải đối mặt là gì?
- Cần làm gì để cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống trong cộng đồng của quý vị? 
- Quý vị có gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chương trình và nguồn lực y tế cộng đồng không?

	Các nguồn dữ liệu bổ sung cần xem xét:
	· Khám phá Hướng Dẫn về Sức Khỏe x Nhiệt Độ của GEAR. 
· Khám phá Hướng Dẫn về Sức Khỏe x Lũ Lụt Trong Đất Liền của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Sức Khỏe x Hạn Hán của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Sức Khỏe x Bão của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Sức Khỏe x Lũ Lụt Ven Biển của GEAR.
· Tìm hiểu dữ liệu từ Sở Y Tế Công Cộng (DPH), bao gồm tỷ lệ mắc bệnh phổi mạn tính, hen suyễn ở trẻ em và bệnh tim mạch.
- Trao đổi với các bệnh viện, phòng khám, dịch vụ y tế về số lượng người sử dụng dịch vụ của họ

	Đảm bảo ghi lại thông tin về hoạt động tiếp cận của quý vị (bao gồm cả người đã được 
tham khảo ý kiến ​​và cách thức tham khảo) ở cuối tài liệu này.



Các câu hỏi cần trả lời với tư cách là Nhóm Nòng Cốt dựa trên những gì quý vị tìm hiểu được:

	Điều Tra Cộng Đồng

	Người dân trong cộng đồng của chúng ta đang phải đối mặt với những loại rủi ro sức khỏe nào (ô nhiễm, hóa chất, độc tố, nắng nóng)? Liệu một số khu dân cư có bị ảnh hưởng nhiều hơn không? Liệu một số người có bị ảnh hưởng nhiều hơn không?
	

	Cần xem xét phạm vi các bệnh mạn tính mà người dân trong cộng đồng hoặc khu vực của quý vị đang mắc phải. Những yếu tố nào khiến việc sinh sống hoặc làm việc tại thị trấn, thành phố hoặc khu vực của chúng ta trở nên khó khăn đối với người mắc bệnh mạn tính? 
	

	Cần xem xét phạm vi các khuyết tật mà người dân trong cộng đồng hoặc khu vực của quý vị đang mắc phải. Những yếu tố nào khiến việc sinh sống hoặc làm việc tại thị trấn, thành phố hoặc khu vực của chúng ta trở nên khó khăn đối với người khuyết tật? 
	

	Những nguồn lực hoặc dịch vụ nào hỗ trợ sức khỏe thể chất hoặc tinh thần trong cộng đồng của chúng ta? Những yếu tố nào quyết định ai có quyền tiếp cận?
	

	Những không gian công cộng nào giúp người dân tránh nóng trong những ngày nắng nóng ở cộng đồng chúng ta? Ai có quyền tiếp cận hạn chế hơn? Ngoài vị trí hoặc khoảng cách, còn có những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến việc mọi người có thể sử dụng hoặc cảm thấy được chào đón khi sử dụng những không gian này hay không?
	

	Gợi Ý Để Suy Nghĩ Thêm

	Những câu trả lời này cho chúng ta biết điều gì về cách chúng ta có thể xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng ở thị trấn, thành phố hoặc khu vực của mình?
	

	Biến đổi khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ cực đoan và các đợt nắng nóng, sẽ làm gia tăng các rủi ro về sức khỏe và làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng về y tế. Những tác động cụ thể nào có thể xảy ra đối với cộng đồng của chúng ta? (Xem Hướng Dẫn về Sức Khỏe trong GEAR để biết thêm thông tin.) Câu trả lời cho các câu hỏi trên cho chúng ta biết điều gì về việc chuẩn bị hoặc thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu?
	


	Việc Làm + Kinh Tế



	Việc Làm + Kinh Tế: Khả năng thích ứng có thể trông như thế nào?
· Các lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh mẽ và đa dạng góp phần khôi phục và xây dựng sức khỏe thể chất và tinh thần lâu dài cho con người và hệ sinh thái tự nhiên. 
· Cơ hội việc làm tại địa phương với mức lương đủ sống dành cho người có kỹ năng, trình độ học vấn và xuất thân khác nhau.
· Cung cấp các cơ hội phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề toàn diện và dễ tiếp cận, hỗ trợ quá trình chuyển đổi nghề nghiệp và thăng tiến trong sự nghiệp.
· Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn trước những hiểm họa khí hậu hiện tại và tương lai.




Các gợi ý thu thập thông tin:

	Các thành viên trong cộng đồng cần ưu tiên trao đổi:
	· Những người phải đối mặt với các rào cản mang tính hệ thống và tích lũy đối với cơ hội kinh tế, bao gồm cựu chiến binh, người khuyết tật, cư dân thu nhập thấp, cư dân từng bị giam giữ và người Da Đen, người bản địa và cư dân da màu khác
· Những người cung cấp các chương trình phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề hoặc hỗ trợ kết nối người lao động với việc làm.
· Những người làm việc trong các ngành công nghiệp mà biến đổi khí hậu tạo ra điều kiện làm việc không an toàn hoặc gây ra sự bất ổn về việc làm

	Các loại câu hỏi có thể đặt ra cho các thành viên cộng đồng:
	- Dựa trên kinh nghiệm của quý vị và kinh nghiệm của những người quý vị biết, việc tìm kiếm cơ hội việc làm tại địa phương có khó khăn không? Điều gì khiến điều này khó khăn? 
- Những nhu cầu cấp thiết nhất về kinh tế trong cộng đồng của quý vị là gì? 
- Cộng đồng của quý vị cần những nguồn lực nào để tạo ra một lực lượng lao động đa dạng?
- Nhiệt độ cực đoan ảnh hưởng đến khả năng làm việc của quý vị như thế nào? Thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến công việc hoặc khả năng làm việc của quý vị như thế nào?

	Các nguồn dữ liệu bổ sung cần xem xét:
	· Khám phá Hướng Dẫn về Kinh Tế x Nhiệt Độ của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Kinh Tế x Lũ Lụt Ven Biển của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Kinh Tế x Lũ Lụt Trong Đất Liền của GEAR. 

	Đảm bảo ghi lại thông tin về hoạt động tiếp cận của quý vị (bao gồm cả người đã được 
tham khảo ý kiến ​​và cách thức tham khảo) ở cuối tài liệu này.




Các câu hỏi cần trả lời với tư cách là Nhóm Nòng Cốt dựa trên những gì quý vị tìm hiểu được:

	Điều Tra Cộng Đồng

	Những ngành nghề và loại công việc nào tồn tại trong cộng đồng hoặc khu vực của chúng ta? Có lĩnh vực nào chiếm ưu thế không? Những lĩnh vực nào đang tăng trưởng hoặc phát triển mạnh? Lĩnh vực nào có thể đang bị thu hẹp?
	

	Người dân trong cộng đồng của chúng ta phải đi quãng đường bao xa để đến nơi làm việc? Có người từ các cộng đồng khác đến làm việc trong cộng đồng của chúng ta không?
	

	Có phải một số hoặc nhiều thành viên cộng đồng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp với nhu cầu của họ không? Điều gì khiến điều này khó khăn? 
	

	Những nguồn lực hoặc sự hỗ trợ nào trong cộng đồng hoặc khu vực của chúng ta cung cấp các chương trình phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng mới hoặc hỗ trợ tìm việc làm?
	

	Gợi Ý Để Suy Nghĩ Thêm

	Những câu trả lời này cho chúng ta biết điều gì về cách chúng ta có thể xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng ở thị trấn, thành phố hoặc khu vực của mình?
	

	Biến đổi khí hậu sẽ tác động đến một số lĩnh vực kinh tế, an ninh việc làm và sinh kế. Điều này cũng có thể tạo ra điều kiện làm việc ngày càng không an toàn cho người lao động trong một số ngành nghề nhất định. Những tác động cụ thể nào có thể xảy ra đối với cộng đồng của chúng ta? (Xem Hướng Dẫn về Kinh Tế trong GEAR để biết thêm thông tin.) Chúng ta có thể chuẩn bị hoặc ứng phó với những tác động này như thế nào thông qua việc xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng? 
	


[bookmark: _3rdcrjn]
[bookmark: _26in1rg]


	Hệ Sinh Thái



	Hệ Sinh Thái: Khả năng thích ứng có thể trông như thế nào?
· Mọi người đều có thể hưởng lợi (về tinh thần và thể chất) từ không gian mở, hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái lành mạnh trong cộng đồng của họ, bao gồm nước sạch, không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ, thực phẩm và vật liệu, cũng như các hoạt động giải trí.
· Các hệ sinh thái khỏe mạnh và đa dạng sinh học được thích ứng, bảo vệ và chăm sóc để chúng có thể phát triển mạnh và thích ứng với các điều kiện thay đổi (như biến đổi khí hậu).




Các gợi ý thu thập thông tin:

	Các thành viên trong cộng đồng cần ưu tiên trao đổi:
	· Những người có thể có điều kiện tiếp cận hạn chế hơn với cây xanh, công viên hoặc không gian mở trong cộng đồng của quý vị 
· Các thành viên cộng đồng bản địa có các tập quán văn hóa gắn liền với việc chăm sóc và quản lý hệ sinh thái
· Các thành viên cộng đồng duy trì hoặc chăm sóc hệ sinh thái hoặc những người có sinh kế phụ thuộc vào hệ sinh thái

	Các loại câu hỏi có thể đặt ra cho các thành viên cộng đồng:
	- Quý vị thường xuyên sử dụng công viên và không gian công cộng trong khu vực mình sinh sống như thế nào? Quý vị dùng chúng để làm gì? Điều gì sẽ giúp trải nghiệm này trở nên tốt hơn?
- Các công viên và không gian công cộng có dễ tiếp cận không? Những nguồn lực nào sẽ giúp quý vị và gia đình dễ dàng sử dụng và tiếp cận các không gian xanh hoặc các nguồn nước hơn?
- Các loài thực vật, động vật và hệ sinh thái xung quanh quý vị có vẻ khỏe mạnh không? Nếu không, những dấu hiệu nào cho thấy chúng không khỏe mạnh? 
- Quý vị quan tâm nhất điều gì về sức khỏe của hệ sinh thái trong cộng đồng của mình? (Cần xem xét các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước)

	Các nguồn dữ liệu bổ sung cần xem xét:
	· Khám phá Hướng Dẫn về Hệ Sinh Thái x Nhiệt Độ của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Hệ Sinh Thái x Lũ Lụt Ven Biển của GEAR. 
· Khám phá dữ liệu, bản đồ hoặc thông tin do các hội đồng hoặc ủy ban bảo tồn địa phương nắm giữ

	Đảm bảo ghi lại thông tin về hoạt động tiếp cận của quý vị (bao gồm cả người đã được 
tham khảo ý kiến ​​và cách thức tham khảo) ở cuối tài liệu này.




Các câu hỏi cần trả lời với tư cách là Nhóm Nòng Cốt dựa trên những gì quý vị tìm hiểu được:

	Điều Tra Cộng Đồng

	Ai trong cộng đồng của chúng ta có nhiều không gian xanh, nguồn nước hoặc được hưởng lợi từ hệ sinh thái? Ai có quyền tiếp cận hạn chế hơn? Ngoài vị trí hoặc khoảng cách, còn có những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến việc mọi người có thể sử dụng hoặc cảm thấy được chào đón khi sử dụng những không gian này hay không? 
	

	Cư dân địa phương hoặc du khách sử dụng hoặc hưởng lợi từ không gian xanh hoặc hệ sinh thái tự nhiên trong cộng đồng của chúng ta như thế nào? Những địa điểm hoặc đặc điểm nào đặc biệt quan trọng?
	

	Chúng ta khôi phục, bảo vệ hoặc chăm sóc sức khỏe của các không gian xanh hoặc hệ sinh thái tự nhiên trong cộng đồng bằng những cách nào? 
	

	Những áp lực nào đang đè nặng lên các không gian xanh hoặc hệ sinh thái trong cộng đồng của chúng ta? Điều gì có thể đang làm suy yếu hoặc khiến chúng trở nên kém khỏe mạnh hơn?
	

	Gợi Ý Để Suy Nghĩ Thêm

	Những câu trả lời này cho chúng ta biết điều gì về cách chúng ta có thể xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng ở thị trấn, thành phố hoặc khu vực của mình?
	

	Biến đổi khí hậu sẽ gây thêm áp lực lên hệ sinh thái và làm suy yếu sức khỏe của hệ sinh thái. Những tác động cụ thể nào có thể xảy ra đối với cộng đồng của chúng ta? (Xem Hướng Dẫn về Hệ Sinh Thái trong GEAR để biết thêm thông tin.) Câu trả lời cho các câu hỏi trên cho chúng ta biết điều gì về việc chuẩn bị hoặc thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu? 
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	Giao thông



	Giao thông: Khả năng thích ứng có thể trông như thế nào?
· Nhiều lựa chọn giao thông an toàn, dễ tiếp cận và giá hợp lý giúp mọi người dễ dàng đến được nơi họ cần.
· Vỉa hè, đường dành cho xe đạp, xe buýt, xe đưa đón, các chương trình đi chung xe, chia sẻ xe và các nguồn lực giao thông khác giúp giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.
· Các phương tiện giao thông cơ giới thuộc mọi loại (tàu hỏa, xe buýt, xe tải, ô tô) vận hành bằng năng lượng sạch, giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí.




Các gợi ý thu thập thông tin:

	Các thành viên trong cộng đồng cần ưu tiên trao đổi:
	· Những người không thể lái xe hoặc không sở hữu phương tiện cá nhân
· Những người sử dụng xe lăn hoặc gặp khó khăn về khả năng di chuyển 
· Những người cung cấp dịch vụ vận chuyển cho người dân trong cộng đồng.

	Các loại câu hỏi có thể đặt ra cho các thành viên cộng đồng:
	- Quý vị thường xuyên sử dụng những loại phương tiện giao thông hoặc dịch vụ vận chuyển nào? Quý vị có phương án thay thế nào để đi làm, đi học, đi chợ hoặc đến những nơi khác khi cần thiết không?
- Quý vị có gặp khó khăn gì trong việc đi lại khi đến nơi làm việc, trường học, cửa hàng tạp hóa, phòng khám bác sĩ hoặc các địa điểm khác trong cộng đồng hoặc khu vực lân cận không? Điều này có ý nghĩa gì? Làm thế nào để cải thiện?
- Nhu cầu cấp thiết nhất về phương tiện vận chuyển trong khu phố của quý vị là gì? 

	Các nguồn dữ liệu bổ sung cần xem xét:
	· Khám phá Hướng Dẫn về Cơ Sở Hạ Tầng x Nhiệt Độ của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Cơ Sở Hạ Tầng x Lũ Lụt Ven Biển của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Cơ Sở Hạ Tầng x Lũ Lụt Trong Đất Liền của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Cơ Sở Hạ Tầng x Bão của GEAR.
· Trao đổi với các cơ quan và dịch vụ vận chuyển về số lượng người sử dụng dịch vụ của họ

	Đảm bảo ghi lại thông tin về hoạt động tiếp cận của quý vị (bao gồm cả người đã được 
tham khảo ý kiến ​​và cách thức tham khảo) ở cuối tài liệu này.




Các câu hỏi cần trả lời với tư cách là Nhóm Nòng Cốt dựa trên những gì quý vị tìm hiểu được:

	Điều Tra Cộng Đồng

	What types of transportation resources exist in our community? (Những loại phương tiện giao thông nào hiện có trong cộng đồng của chúng ta?) Nếu ai đó không thể lái xe hoặc không có phương tiện cá nhân, thì họ có những lựa chọn nào?
	

	Việc đi đến những nơi cần thiết (ví dụ: trường học, nơi làm việc, cửa hàng tạp hóa) có khó khăn đối với một số hoặc nhiều người trong cộng đồng của chúng ta không? Nếu có, điều gì khiến việc đó trở nên khó khăn? 
	

	Trung bình, người dân phải di chuyển bao xa để đáp ứng các nhu cầu cơ bản hoặc kết nối với các thành viên khác trong cộng đồng? Khoảng cách đó thay đổi như thế nào tùy thuộc vào nơi quý vị sống trong cộng đồng?
	

	What are the biggest community concerns related to transportation in our community? (Những mối lo ngại lớn nhất của cộng đồng liên quan đến giao thông là gì?)
	

	Gợi Ý Để Suy Nghĩ Thêm

	Những câu trả lời này cho chúng ta biết điều gì về cách chúng ta có thể xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng ở thị trấn, thành phố hoặc khu vực của mình?
	

	Biến đổi khí hậu sẽ làm gián đoạn hệ thống giao thông và gây thiệt hại cho mạng lưới giao thông. Những tác động cụ thể nào có thể xảy ra đối với cộng đồng của chúng ta? (Xem Hướng Dẫn về Cơ Sở Hạ Tầng trong GEAR để biết thêm thông tin.) Câu trả lời cho các câu hỏi trên cho chúng ta biết điều gì về việc chuẩn bị hoặc thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu? 
	








	Cộng đồng



	Cộng đồng: Khả năng thích ứng có thể trông như thế nào?
· Mọi người đều có tiếng nói chính trị và khả năng tham gia vào các quyết định định hình tương lai chung của chúng ta.
· Chính quyền địa phương, các tổ chức và cộng đồng cùng xây dựng một môi trường văn hóa chống lại sự loại trừ và gạt ra bên lề, thúc đẩy niềm tin và nuôi dưỡng cảm giác thuộc về cho tất cả cư dân—bất kể chủng tộc hay dân tộc, thu nhập, bản dạng giới, xu hướng tính dục, nhu cầu tiếp cận, trình độ tiếng Anh, độ tuổi, tôn giáo, xuất thân hoặc thời gian họ đã sinh sống trong cộng đồng.
· Mối quan hệ cộng đồng vững mạnh và mạng lưới tổ chức cung cấp nguồn lực và sự hỗ trợ cả trong hoạt động hàng ngày lẫn trong trường hợp khẩn cấp.




Các gợi ý thu thập thông tin:

	Các thành viên trong cộng đồng cần ưu tiên trao đổi:
	· Các thành viên cộng đồng từ các khu dân cư EJ và các nhóm dân cư ưu tiên khác 
· Những người thuộc các nhóm hoặc tổ chức chính thức và không chính thức cung cấp các dịch vụ xã hội, nguồn lực hoặc hỗ trợ cho cư dân

	Các loại câu hỏi có thể đặt ra cho các thành viên cộng đồng:
	- Quý vị đã có những trải nghiệm nào khiến quý vị cảm thấy mình thuộc về cộng đồng này? Quý vị đã từng trải qua điều gì khiến quý vị cảm thấy mình không thuộc về nơi đó?
- Mọi người thường tụ tập ở đâu trong cộng đồng? Quý vị gặp gỡ hoặc trò chuyện với những người khác trong cộng đồng ở đâu?
- Quý vị lấy thông tin về những việc đang diễn ra trong cộng đồng từ đâu?
- Quý vị mô tả một cộng đồng khỏe mạnh hoặc phát triển thịnh vượng như thế nào?

	Các nguồn dữ liệu bổ sung cần xem xét:
	· Khám phá Hướng Dẫn Cộng Đồng trong GEAR 

	Đảm bảo ghi lại thông tin về hoạt động tiếp cận của quý vị (bao gồm cả người đã được tham khảo ý kiến ​​và cách thức tham khảo) ở cuối tài liệu này.




Các câu hỏi cần trả lời với tư cách là Nhóm Nòng Cốt dựa trên những gì quý vị tìm hiểu được:

	Điều Tra Cộng Đồng

	Mọi người thường tụ tập ở đâu trong cộng đồng? Mọi người kết nối với nhau như thế nào? 
	

	Những nhóm hoặc tổ chức chính thức hoặc không chính thức nào cung cấp sự hỗ trợ, nguồn lực hoặc thông tin đáng tin cậy? Họ chủ yếu phục vụ đối tượng nào?
	

	Mức độ tin cậy giữa người dân và chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các dịch vụ xã hội như thế nào?
	

	Người dân tham gia các quy trình lập kế hoạch hoặc các quyết định liên quan đến các vấn đề chung của cộng đồng bằng cách nào? Việc tham gia có khó khăn đối với một số người không? Điều gì khiến điều này khó khăn?
	

	Ai cảm thấy họ thuộc về cộng đồng của chúng ta? Ai cảm thấy họ không thuộc về nơi này? Yếu tố nào góp phần tạo nên những cảm xúc đó? 
	

	Gợi Ý Để Suy Nghĩ Thêm

	Những câu trả lời này cho chúng ta biết điều gì về cách chúng ta có thể xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng ở thị trấn, thành phố hoặc khu vực của mình?
	










	Cơ Sở Hạ Tầng
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	Cơ Sở Hạ Tầng: Khả năng thích ứng có thể trông như thế nào?
· Mọi người đều có thể tiếp cận nguồn điện giá hợp lý và đáng tin cậy, với các hệ thống phát điện và lưu trữ/dự phòng năng lượng có tác động tiêu cực tối thiểu hoặc không đáng kể đến môi trường và xã hội.
· Dịch vụ di động và băng thông rộng có sẵn khắp cộng đồng với WIFI miễn phí được cung cấp tại các địa điểm công cộng, không gian cộng đồng cụ thể hoặc ở phạm vi rộng hơn.
· Hệ thống cơ sở hạ tầng xanh và hệ thống thoát nước mưa kiên cố giúp ngăn ngừa lũ lụt và giảm thiểu sự gián đoạn, thiệt hại cũng như các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn.
· Các phương pháp quản lý chất thải trên toàn thị trấn hoặc thành phố đều có giá hợp lý và dễ tiếp cận với tất cả mọi người, bao gồm các chiến lược giảm thiểu chất thải và được chuẩn bị sẵn sàng cho các tác động của biến đổi khí hậu.




Các gợi ý thu thập thông tin:

	Các thành viên trong cộng đồng cần ưu tiên trao đổi:
	· Những người có thể đối mặt với nguy cơ cao hơn về sức khỏe và an toàn do mất điện.
· Những người không thể truy cập internet đáng tin cậy
· Những người điều hành không gian cộng đồng hoặc nơi tạm trú cộng đồng.
· Những người sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

	Các loại câu hỏi có thể đặt ra cho các thành viên cộng đồng:
	- Mất điện xảy ra thường xuyên như thế nào? Quý vị lo ngại điều gì nhất khi bị mất điện?
- Quý vị có kết nối internet ổn định tại nhà không? Quý vị sẽ đi đâu nếu cần truy cập internet?
- Có những khu vực nào thường xuyên bị ngập trong khu phố của quý vị hoặc ở những nơi quý vị thường xuyên lui tới không? Việc đó ảnh hưởng đến quý vị như thế nào?

	Các nguồn dữ liệu bổ sung cần xem xét:
	· Khám phá Hướng Dẫn về Cơ Sở Hạ Tầng x Nhiệt Độ của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Cơ Sở Hạ Tầng x Lũ Lụt Ven Biển của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Cơ Sở Hạ Tầng x Lũ Lụt Trong Đất Liền của GEAR.
· Khám phá Hướng Dẫn về Cơ Sở Hạ Tầng x Bão của GEAR.

	Đảm bảo ghi lại thông tin về hoạt động tiếp cận của quý vị (bao gồm cả người đã được tham khảo ý kiến ​​và cách thức tham khảo) ở cuối tài liệu này.




Các câu hỏi cần trả lời với tư cách là Nhóm Nòng Cốt dựa trên những gì quý vị tìm hiểu được:

	Điều Tra Cộng Đồng

	Khu vực nào trong cộng đồng của chúng ta bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng mất điện? Ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất? Những hậu quả chính nào có thể xảy ra đối với người dân trong cộng đồng khi bị mất điện?
	

	Người dân trong cộng đồng chúng ta chủ yếu sử dụng loại nhiên liệu sưởi ấm nào? Liệu có tình trạng thiếu hụt nguồn cung hoặc biến động giá ảnh hưởng đến khả năng sưởi ấm nhà ở của người dân trong cộng đồng hay không? 
	

	Trong cộng đồng của chúng ta có hộ gia đình nào phải chịu gánh nặng chi phí năng lượng cao (chi hơn 3% thu nhập cho nhu cầu năng lượng) không? Ở cấp địa phương hoặc khu vực hiện có những chương trình hỗ trợ năng lượng nào?
	

	Có những người trong cộng đồng của chúng ta không có khả năng tiếp cận internet ổn định không? Khi cần, họ thường đến đâu để truy cập internet?
	

	Có những tuyến đường hoặc khu dân cư nào hiện đang thường xuyên bị ngập lụt không? Những điều đó ảnh hưởng như thế nào đến những người sống hoặc làm việc tại các khu vực đó?
	

	Gợi Ý Để Suy Nghĩ Thêm

	Những câu trả lời này cho chúng ta biết điều gì về cách chúng ta có thể xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng ở thị trấn, thành phố hoặc khu vực của mình?
	

	Biến đổi khí hậu sẽ gây gián đoạn và thiệt hại cho các hệ thống cơ sở hạ tầng, đồng thời làm tăng nguy cơ mất điện. Những tác động cụ thể nào có thể xảy ra đối với cộng đồng của chúng ta? (Xem Hướng Dẫn về Cơ Sở Hạ Tầng trong GEAR để biết thêm thông tin.) Câu trả lời cho các câu hỏi trên cho chúng ta biết điều gì về việc chuẩn bị hoặc thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu? 
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Ghi Lại Các Hoạt Động Tham Vấn

Ghi lại các hoạt động tiếp cận và tham vấn cộng đồng mà quý vị đã sử dụng để thu thập thông tin vào các bảng bên dưới. Quý vị có thể sao chép và dán bảng này nhiều lần nếu quý vị sử dụng nhiều hơn ba hoạt động. 

	Hoạt Động 1

	Tên hoạt động:
	

	Ngày diễn ra hoạt động: 
	

	Mô tả ngắn gọn về hoạt động. Những người tham gia là ai?
	

	Thêm liên kết đến thư mục chứa tài liệu về hoạt động (ví dụ: ghi chú, hình ảnh, v.v.)
	

	Hoạt động tham vấn này hiệu quả đến mức nào? Xem xét các mục tiêu tham vấn của quý vị và sử dụng các chỉ số hoặc phương pháp đánh giá mà quý vị đã nêu trong Kế Hoạch Tham Vấn để trả lời câu hỏi này.
	



	Hoạt Động 2

	Tên hoạt động:
	

	Ngày diễn ra hoạt động: 
	

	Mô tả ngắn gọn về hoạt động. Những người tham gia là ai?
	

	Thêm liên kết đến thư mục chứa tài liệu về hoạt động (ví dụ: ghi chú, hình ảnh, v.v.)
	

	Hoạt động tham vấn này hiệu quả đến mức nào? Xem xét các mục tiêu tham vấn của quý vị và sử dụng các chỉ số hoặc phương pháp đánh giá mà quý vị đã nêu trong Kế Hoạch Tham Vấn để trả lời câu hỏi này.
	



	Hoạt Động 3

	Tên hoạt động:
	

	Ngày diễn ra hoạt động: 
	

	Mô tả ngắn gọn về hoạt động. Những người tham gia là ai?
	

	Thêm liên kết đến thư mục chứa tài liệu về hoạt động (ví dụ: ghi chú, hình ảnh, v.v.)
	

	Hoạt động tham vấn này hiệu quả đến mức nào? Xem xét các mục tiêu tham vấn của quý vị và sử dụng các chỉ số hoặc phương pháp đánh giá mà quý vị đã nêu trong Kế Hoạch Tham Vấn để trả lời câu hỏi này.
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